
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT 

KẾT QUẢ HỘI GIẢNG CHÀO MỪNG 20/11/2021 

TT Tuần Họ tên GV dạy Lớp Ngày dạy 
Giờ 
dạy 

Môn Tên bài dạy Xếp loại 

1 11 Đào Thị Thu Thảo 5B Thứ 3 (16/11) 8h30 Toán Cộng hai số thập phân Tốt 

2 11 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 3D Thứ 3 (16/11) 9h30 Toán 
Giải bài toán bằng hai phép tính 
(T1) 

Khá 

3 11 Nguyễn T. Minh 
Nguyệt 1C Thứ 3 (16/11) 19h TV Bài 41: Ui - Ưi (T1) 

Tốt 

4 11 Trần Thị Lan Phương  1D Thứ 4 (17/11) 19h TV BÀI 42 eo, ao (T1)  Tốt 

5 11 Lưu Thị Kinh Oanh 5A Thứ 5 (18/10) 8h30 LTC Quan hệ từ Tốt 

6 11 Nguyễn Khánh Huyền 4D Thứ 5 (18/11) 14h30 Toán Đề-xi-mét-vuông Khá 

7 11 Nguyễn Mai Hương 2E Thứ 5 (18/11) 15h30 
Tiếng 
Việt 

Nhím nâu kết bạn Tốt 

8 11 Nguyễn Trà My 
1B Thứ 5 (18/11) 19h HĐTN 

Bài 6: Thực hiện Năm điều Bác 
Hồ dạy-tr25 

Tốt 

9 12 Nguyễn Thu Hương 4B Thứ 2 (22/11) 8h30 Tập đọc “ Vua tàu thủy “ Bạch Thái Bưởi Tốt 

10 12 Thạch Ngọc Thùy An 5C Thứ 2 (22/11) 9h30 Tập đọc Mùa thảo quả Tốt 

11 12 Hà Thu Thủy 4C Thứ 2 (22/11) 14h30 LTVC MRVT: ý chí-Nghị lực Tốt 

12 11 Hà Minh Nguyệt 3A Thứ 2 (22/11) 15h30 Toán 
Nhân số có ba chữ số với số có 

một chữ số. 

Tốt 



 

           Ngọc Thụy, ngày 24 tháng 11 năm 2021 

             HIỆU TRƯỞNG 

                    (Đã kí) 

             Nguyễn Thúy Hà 

13 11 Phạm Hà Thu  1A Thứ 2 (22/11) 19h Toán Phép cộng trong phạm vi 10 (T5)  Tốt 

14 12 Ngô Thị Nhàn 2A Thứ 3 (23/11) 8h30 Toán 
Phép trừ có nhớ số có hai chữ số 
với số có một chữ số (tiết 1) 

Tốt 

15 
12 

Hoàng Thị Thùy Linh 2C Thứ 3 (23/11) 9h30 
Tiếng 

Việt 

Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm. Câu 

nêu đặc điểm 

Tốt 

16 12 Hà Như Ngọc 3C Thứ 3 (23/11) 14h30 TLV Nói về cảnh đẹp đất nước Không XL 

17 12 Lê Kim Oanh 2D Thứ 3 (23/11) 15h30 Toán Luyện tập chung (T1)  Tốt 

18 11 Nguyễn Thị Tỉnh 3B Thứ 3 (23/11) 18h30 LTVC 
MRVT: Quê hương 

Ôn tập câu : Ai làm gì? 

Tốt 


